	[image: image9.png]jlailieu.com




	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



	Trường Tiểu học………

Lớp: 4......

Họ và tên : ....................................
	KIỂM TRA  CUỐI  HỌC KỲ I-NĂM HỌC: 2020-2021

Môn: TOÁN           Lớp  BỐN

Thời gian: 40 phút ( không kể phát đề )


	Điểm


	Lời nhận xét của giáo viên
	PHHS ký


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm các bài tập dưới đây :

1Câu 1. Năm triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là:(0.5 điểm) 

A. 5 070 060

B. 5 070 600

C. 5 700 600

D. 5 007 600

1Câu 2. Đặt tính rồi tính: ( 1 điểm)
  a)  935 807 - 52453                                         b)   9886  :  58

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1Câu 3. Số 21089 070 được đọc là:   (0.5 điểm)
           A.  Hai mươi mốt triệu không trăm tám mươi chín nghìn không trăm bảy mươi.

           B.   Hai trăm mười t triệu  tám mươi chín nghìn không trăm bảy mươi.

           C. Hai triệu một trăm tám mươi chín nghìn không trăm bảy mươi. 

           D. Hai mươi mốt triệu không nghìn không trăm bảy mươi.

2Câu 4. Chữ số 7 trong số 587964 thuộc hàng nào?(0.5 điểm) 
A. Hàng trăm 
B. Hàng nghìn     C. Hàng chục

D. Hàng đơn vị

2Câu 5.   5 tấn 5 kg =……kg. Số nào dưới đây thích hợp để điền vào chỗ chấm ?  (0.5 điểm)
                  A.     5050                B.     5005         C.    50050            D.5055

2Câu 6. Tính giá trị của biểu thức:  8064  : 64  
[image: image1.wmf]´

 37  (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

2Câu 7. Bác Hồ sinh năm 1890. Vậy Bác sinh vào thế kỷ nào ?(0.5 điểm) 
A. Thế kỷ XVII        B. Thế kỷ XVIII          C. Thế kỷ XIX            D. Thế kỷ XX

2Câu 8. Hình vẽ bên có:   (0,5 điểm)
[image: image9.png]A. Hai đường thẳng song song. Hai góc vuông.

B. Hai đường thẳng song song. Một góc vuông.

C. Ba đường thẳng song song. Hai góc vuông.

D. Ba đường thẳng song song. Ba góc vuông.
3Câu 9.  Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam? (1 điểm)
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3Câu 10. Trung bình cộng của 369 ; 621 và  162 là : (0,5 điểm)

         A.  612
     B.   483 
            C.   384                D. 242

3Câu 11. Viết số biết số đó gồm:     (0,5 điểm)
a. 9 triệu,    9  nghìn , 9  trăm ,  9 đơn vị :…….....................................................

3Câu 12. Trung bình cộng của hai số là 30. Số thứ nhất là 15.Tìm số thứ hai.  (1điểm)  

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...................……………………………..………………………………………….…………………………………………………………………………………….…....................................................................................................

4Câu 13. Tính nhanh: (1 điểm)
12345 
[image: image2.wmf]´

 64 + 12345 + 12345 
[image: image3.wmf]´

 35 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4Câu 14.  Tìm y :     y  x  2 +   y x  3  + y  x  4 =  45   ( 1điểm)
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...................……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,......................................................
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: TOÁN LỚP 4

1Câu 1. Năm triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là:(0.5 điểm) 

A. 5 070 060

B. 5 070 600

C. 5 700 600

D. 5 007 600

1Câu 2. Đặt tính rồi tính: ( 1 điểm)
  a)  935 807 - 52453                                         b)   9886  :  58

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1Câu 3. Số 21089 070 được đọc là:   (0.5 điểm)
           A.  Hai mươi mốt triệu không trăm tám mươi chín nghìn không trăm bảy mươi.
           B.   Hai trăm mười triệu  tám mươi chín nghìn không trăm bảy mươi.

           C. Hai triệu một trăm tám mươi chín nghìn không trăm bảy mươi. 

           D. Hai mươi mốt triệu không nghìn không trăm bảy mươi.

2Câu 4. Chữ số 7 trong số 587964 thuộc hàng nào?(0.5 điểm) 
A. Hàng trăm 
B. Hàng nghìn     C. Hàng chục

D. Hàng đơn vị

2Câu 5.   5 tấn 5 kg =……kg. Số nào dưới đây thích hợp để điền vào chỗ chấm ?  (0.5 điểm)
                  A.     5050                B.     5005         C.    50050            D.5055

2Câu 6. Tính giá trị của biểu thức:  8064  : 64  
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 37  (1 điểm)







8064  : 64  
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= 126 x 37 (0,5đ)








= 4662 (0,5đ)
[image: image6.wmf]
2Câu 7. Bác Hồ sinh năm 1890. Vậy Bác sinh vào thế kỷ nào ?(0.5 điểm) 
A. Thế kỷ XVII        B. Thế kỷ XVIII          C. Thế kỷ XIX            D. Thế kỷ XX

2Câu 8. Hình vẽ bên có:   (0,5 điểm)
A. Hai đường thẳng song song. Hai góc vuông.
B. Hai đường thẳng song song. Một góc vuông.

C. Ba đường thẳng song song. Hai góc vuông.

D. Ba đường thẳng song song. Ba góc vuông.
3Câu 9.  Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam? (1 điểm)
Bài giải

Số học sinh nữ có là :

(672 + 92 ) : 2 = 382 (học sinh) (0,5đ)

Số học sinh nam có là :

382 - 92 = 290 (học sinh)(0,5đ)






Đáp số :  382học sinh nữ;  290 học sinh nam 
( HS không ghi đáp số trừ 0,5 điểm)

3Câu 10. Trung bình cộng của 369 ; 621 và  162 là : (0,5 điểm)

         A.  612
     B.   483 
            C.   384                D. 242

3Câu 11. Viết số biết số đó gồm:     (0,5 điểm)
a. 9 triệu,    9  nghìn , 9  trăm ,  9 đơn vị :……..9 009 909...............

3Câu 12. Trung bình cộng của hai số là 30. Số thứ nhất là 15.Tìm số thứ hai.  (1điểm)  

Tổng của hai số là : 30 x 2 = 60

Số thứ hai là : 60 - 15 = 45

Đáp số : 45

4Câu 13. Tính nhanh: (1 điểm)
12345 
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 64 + 12345 + 12345 
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= 12345 x (64 + 1 + 35) (0,5đ)
= 12345 x 100 

= 1234500 (0,5đ)

4Câu 14.  Tìm y :     y  x  2 +   y x  3  + y  x  4 =  45   ( 1điểm)



 y x ( 2 + 3 + 4 ) = 45




y x 9 = 45




y =  45 : 9




y = 5
ĐỀ 2:
	Họ và tên học sinh: . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. 

Lớp: Bốn / 2

Trường: TH 

Huyện: 
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn : TOÁN
Ngày kiểm tra :       

Thời gian: 45 phút



Khoanh vào chữ cái đầu mỗi câu đúng nhất :

Câu 1 ( M1 - 1 đ )

a)- Có bao nhiêu số có một chữ số :

	A.  6
	B.   8
	C.  9
	D.   10


b)-  Có bao nhiêu số có hai chữ số :

	A.   60
	B.   70
	C.   80
	D.   90


Câu 2  ( M 2 - 1 đ )
a)-  Trung bình cộng của các số:  142 ; 376 ; 852 ; 974 ; 631 là:

	A.   2975 
	B.   595
	C.   743 
	D.   991


b)-  Giá trị của biểu thức 8700 : ( 25 x 4 ) là :

	A.   348
	B.   78
	C.   87
	D.  78


Câu 3 ( M1 - 1 đ ) Trong các số : 57234 ; 64620 ; 5270 ; 77285

	A.Số chia hết cho cả 2 và 5 là :
	B.Số chia hết cho cả 3 và 9 là :

	
	

	C.Số chia hết cho cả 3 và 5 là :
	D.Số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 là :

	
	


Câu 4 ( M2 - 1 đ )  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	A-  3 tạ 2kg = … . . . . . . kg                                                 
	 B-  5kg 68g             =  … . . . . . . . . g

	C- 3 phút 12 giây   = … . . . . .  . giây                                               
	D- 172 cm2    = …. . . . dm2 . . . . . .cm2


Câu 5 :  Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Vậy số học sinh của lớp học đó là  ? ( M2 - 1 đ )

	
	

	
	

	
	


Câu 6 :  Vẽ hình tam giác :

	có ba góc nhọn
	có một góc tù
	có một góc vuông

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II– Tự luận :  
Câu 7 : Tìm x : ( M 3 - 1 đ )


	A.    x x 12 = 456 x 16
	
	       B.  x : ( 23 x 6 ) = 9       

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Câu 8 : Đặt tính rồi tính . ( M 3 - 1 đ )

	874629+ 605983
	
	   985602 - 47364
	
	4538 x 205
	
	1356 : 113

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Câu 9 - Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 392 m. Nếu tăng chiều rộng  mảnh đát thêm 12 m, thì diện tích tăng thêm 1500 m2. Tính diện tích lúc đầu mảnh đất đó ?

 ( M3 - 1 đ )
	

	

	

	

	

	


Bài 10 : Tính bằng cách thuận tiện  ( 1 đ )

1637 x 16 + 85 x 1637 - 1637 = 

	
	


ĐÁP ÁN                                                      Câu 3 ( M1 - 1 đ )
	Câu
	1
	2

	
	a
	b
	a
	b

	Đáp án
	D
	D
	B
	B

	Điểm
	1 đ 
	1 đ 


Câu 4 ( M2 - 1 đ )  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	A-  3 tạ 2kg = 302 kg                                                 
	 B-  5kg 68g             =  5068 g

	C- 3 phút 12 giây   = 192 giây                                               
	D- 172 cm2    = 1 dm2 72 cm2


Câu 5 ( M2 - 1 đ )  
	Gọi số học sinh trong lớp là x
Ta có :  20 < x < 35
	x chia hết cho 3 và 5. Vậy x = 30

Số học sinh trong lớp là 30 học sinh


Câu 6 ( M2 - 1 đ )  
II– Tự luận :  
Câu 7 : Tìm x : ( M 3 - 1 đ )


	A.    x  x12 = 456 x 18
	
	       B.  x  : ( 23 x 6 ) = 9       

	          x      = 8208 : 12
	
	              x : 138     = 9

	           x    = 684
	
	                  x  = 9 x 138

	
	
	                  x =1242


Câu 8 : Đặt tính rồi tính .  ( M 3 - 1 đ )
	         874629

         605983
	
	    985602

      47364
	
	             4538

            x 205
	
	1356   113  

0226   12   

	       1480612
	
	    938238
	
	           22690
	
	    000

	
	
	
	
	         9076
	
	

	
	
	
	
	         903290
	
	


Câu 9 -  ( M3 - 1 đ )                        Giải

	Nữa chu vi mảnh đất hình chữ nhật  :  392 : 2 = 196 (m)

	Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật  : 1500 : 12 = 125 (m)

	Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật  :  196 - 125 = 71 ( m )

	Diện tích mảnh đất hình chữ nhật  : 125 x 71= 8875( m2)

	  Đáp số : 8875  m2


Bài 10 : Tính bằng cách thuận tiện  ( M4 - 1 đ )

	   1637 x 16 + 85 x 1637 - 1637 = 1637 x (16 + 85 - 1 ) = 1637 x 100 = 163700


ĐỀ 3:
	GD&ĐT……………………..

Trường Tiểu học……………...

Họ và tên: ……………………

Lớp 4……
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Môn:  Toán  – Lớp 4

Năm học:  2020 – 2021

Thời gian:  40 phút


	Giám thị


	Giám khảo


	ĐIỂM :


	Nhận xét: 
…………………………………………….......................

…………………………………………….......................

…………………………………………….......................

....................................................................................


Hãy khoanh vào câu trả lời đúng   

 Câu 1:(1đ) Số lớn nhất trong các số sau : 684 257; 684 275; 684 750; 684 725   M1

A. 684 257              B. 684 275            C. 684 750              D. 684 725  
Câu 2: (1đ )  Số nào dưới đây vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?     M1

  A. 36572                 B. 44835               C. 50110                   D. 55552

Câu 3: (1đ ) Chọn số thích hợp cho biểu thức :  635 +( 249 +245) =  (635 + 245) + ……?  M1  

A.   249
B.    880
C.   1129
D.   635

Câu 4: (1đ )  Hình chữ nhật có chiều dài 40cm, chiều rộng 20cm. Diện tích là M1
  A. 80 dm2             B. 60 cm                    C.   800 cm                    D.800 cm2    

Câu 5: (1đ) Viết tiếp vào chỗ chấm : M2                                        I

a/  Đường thẳng IK vuông góc với  đường thẳng …......      A            O                      B              

    và đường thẳng……                                                                      

b/Đường thẳng AB song song với đường thẳng ......           C               P                       D                         

                                                                                                                  K

Câu 6:(1đ)) Giá trị của biểu thức: 642 : 2 + 79  là:   M2

A. 321          B. 379             C. 381               D. 400

 Câu 7:  Nối cột A với cột B cho thích hợp: M3 

	A
	210 cm2
	15 m2
	500cm2
	20000cm2


	B
	2 m2
	2  dm2 10 cm2
	150000 cm2
	5 dm2


Câu 8: (1đ) Đặt tính rồi tính 

    a. 16568 + 62471          b. 54489 –12637            c. 2073 x 23                     d. 2520:12

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: (1đ) Một trang trại chăn nuôi có 560 con gà trống và gà mái. Số gà mái nhiều hơn số gà trống là 340 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà mỗi loại?  

Bài làm

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: 

a/ Tính bằng cách thuận tiện nhất                             b/ Tìm x:

  35 × 50 + 35 × 49 + 35                                            7  ×  x  -  2  ×  x  =  5055

=.........................................                                      ..........................................

=.........................................                                      ..........................................

=.........................................                                      ..........................................

                                                                                 ..........................................

Điểm :





Nhận xét của giáo viên :


�
�
�
�












A.Số chia hết cho cả 2 và 5 là :64620 ; 5270


B.Số chia hết cho cả 3 và 9 là : 64620 ;


 C.Số chia hết cho cả 3 và 5 là :64620


D.Số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 là :64620





tam giác có ba góc nhọn





tam giác có một góc tù





tam giác có một góc vuông





+





-
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